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MẶT VIỀN CHUẨN ANH (ĐẾ VUÔNG) MẶT VIỀN CHUẨN ANH (ĐẾ VUÔNG)
Mặt viền vuông màu trắng, chuẩn Anh Mặt viền vuông kính trắng, chuẩn Anh

575200 1 mô-đun Ấn Độ             84,680 ₫ 575204 1 mô-đun Pháp      1,044,400 ₫ 
575210 2 mô-đun Ấn Độ             85,360 ₫ 575214 2 mô-đun Pháp         978,820 ₫ 
575160 3 mô-đun TQ           107,400 ₫ 575164 3 mô-đun Pháp      1,319,100 ₫ 
575070 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Ấn Độ           153,760 ₫ 575074 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      1,730,920 ₫ 
575080 4 mô-đun (2x2) Ấn Độ           153,760 ₫ 575084 4 mô-đun (2x2) Pháp      1,738,520 ₫ 
575370 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Ấn Độ           258,907 ₫ 575374 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      2,792,773 ₫ 

Mặt viền vuông màu ngọc trai, chuẩn Anh Mặt viền vuông kính đen, chuẩn Anh
571301 1 mô-đun Ấn Độ           145,719 ₫ 575203 1 mô-đun Pháp      1,044,400 ₫ 
575211 2 mô-đun Ấn Độ           143,026 ₫ 575213 2 mô-đun Pháp         978,820 ₫ 
571303 3 mô-đun TQ           214,000 ₫ 575163 3 mô-đun Pháp      1,319,100 ₫ 
575071 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Ấn Độ           263,513 ₫ 575073 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      1,730,920 ₫ 
575081 4 mô-đun (2x2) Ấn Độ           263,513 ₫ 575083 4 mô-đun (2x2) Pháp      1,738,520 ₫ 
575371 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Ấn Độ           396,667 ₫ 575373 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      2,699,438 ₫ 

Mặt viền vuông màu đen, chuẩn Anh Mặt viền vuông kính xám, chuẩn Anh
575202 1 mô-đun Ấn Độ           133,300 ₫ 576105 1 mô-đun Pháp      1,090,766 ₫ 
575212 2 mô-đun Ấn Độ           143,380 ₫ 576125 2 mô-đun Pháp      1,021,592 ₫ 
575162 3 mô-đun TQ           160,040 ₫ 576185 3 mô-đun Pháp      1,377,101 ₫ 
575072 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Ấn Độ           236,680 ₫ 576165 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      1,807,596 ₫ 
575082 4 mô-đun (2x2) Ấn Độ           236,680 ₫ 576145 4 mô-đun (2x2) Pháp      1,814,825 ₫ 
575372 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Ấn Độ           398,910 ₫ 576375 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      2,724,068 ₫ 

Mặt viền vuông màu xám đậm, chuẩn Anh Mặt viền vuông màu đồng đen, chuẩn Anh

571311 Mặt viền vuông 1 mô-đun, màu xám đậm Ấn Độ           133,040 ₫ 571331 Mặt viền vuông 1 mô-đun, màu đồng đen Ấn Độ         107,540 ₫ 

571312 Mặt viền vuông 2 mô-đun, màu xám đậm Ấn Độ           130,480 ₫ 571332 Mặt viền vuông 2 mô-đun, màu đồng đen Ấn Độ         105,510 ₫ 

571313 Mặt viền vuông 3 mô-đun, màu xám đậm TQ           231,500 ₫ 571333 Mặt viền vuông 3 mô-đun, màu đồng đen TQ         183,425 ₫ 

571314 Mặt viền vuông 2x2 mô-đun, màu xám đậm Ấn Độ           270,960 ₫ 571334 Mặt viền vuông 2x2 mô-đun, màu đồng đen Ấn Độ         219,137 ₫ 

Mặt viền vuông màu sâm banh, chuẩn Anh

571321 Mặt viền vuông 1 mô-đun, màu sâm banh Ấn Độ           107,540 ₫ 

571322 Mặt viền vuông 2 mô-đun, màu sâm banh Ấn Độ           105,510 ₫ 

571323 Mặt viền vuông 3 mô-đun, màu sâm banh TQ           231,352 ₫ 

571324 Mặt viền vuông 2x2 mô-đun, màu sâm banh Ấn Độ           219,137 ₫ 

Mặt viền vuông hoa văn trắng, chuẩn Anh Mặt viền vuông kính đỏ, chuẩn Anh
576108 1 mô-đun Ấn Độ           221,465 ₫ 576106 1 mô-đun Pháp         844,700 ₫ 
576128 2 mô-đun Ấn Độ           226,835 ₫ 576126 2 mô-đun Pháp         791,458 ₫ 
576188 3 mô-đun TQ           283,082 ₫ 576186 3 mô-đun Pháp      1,030,332 ₫ 
576168 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Ấn Độ           404,095 ₫ 576166 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      1,352,310 ₫ 
576148 4 mô-đun (2x2) Ấn Độ           404,095 ₫ 576146 4 mô-đun (2x2) Pháp      1,357,930 ₫ 
576378 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Ấn Độ           842,763 ₫ 576376 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      2,608,243 ₫ 

Mặt viền vuông kính sọc vàng, chuẩn Anh Mặt viền vuông inox, chuẩn Anh
576101 1 mô-đun Pháp        1,283,830 ₫ 575206 1 mô-đun Pháp      1,427,260 ₫ 
576121 2 mô-đun Pháp        1,100,689 ₫ 575216 2 mô-đun Pháp      1,223,360 ₫ 
576181 3 mô-đun Pháp        1,426,856 ₫ 575166 3 mô-đun Pháp      1,511,720 ₫ 
576161 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp        2,018,378 ₫ 575076 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      2,341,880 ₫ 
576141 4 mô-đun (2x2) Pháp        2,018,378 ₫ 575086 4 mô-đun (2x2) Pháp      2,341,880 ₫ 
576371 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp        3,070,250 ₫ 575376 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      3,817,845 ₫ 

Mặt viền vuông kính sọc xám, chuẩn Anh Mặt viền vuông kim loại mạ vàng, chuẩn Anh
576102 1 mô-đun Pháp        1,283,830 ₫ 576100 1 mô-đun Pháp      1,389,860 ₫ 
576122 2 mô-đun Pháp        1,100,689 ₫ 576120 2 mô-đun Pháp      1,369,080 ₫ 
576182 3 mô-đun Pháp        1,426,856 ₫ 576180 3 mô-đun Pháp      1,615,140 ₫ 
576162 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp        2,018,378 ₫ 576160 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      2,339,200 ₫ 
576142 4 mô-đun (2x2) Pháp        2,018,378 ₫ 576140 4 mô-đun (2x2) Pháp      2,339,200 ₫ 
576372 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp        3,145,018 ₫ 576370 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      3,924,978 ₫ 

Mặt viền vuông gỗ nâu sậm, chuẩn Anh Mặt viền vuông da nâu, chuẩn Anh

CÔNG TẮC Ổ CẮM ARTEOR

Tính linh hoạt, đa dạng giúp Arteor trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho mọi dự án ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Kiểu dáng ấn tượng cùng các chất liệu độc đáo mang lại cho dòng sản 
phẩm vị trí dẫn đầu về mặt thiết kế, với các tính năng gần như vô hạn giúp nó trở thành dòng sản phẩm tối ưu cho các dự án nhà ở và thương mại. 

BẢNG GIÁ DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655
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575205 1 mô-đun Pháp        1,538,705 ₫ 576103 1 mô-đun Pháp      2,002,133 ₫ 
575215 2 mô-đun Pháp        1,515,047 ₫ 576123 2 mô-đun Pháp      1,968,132 ₫ 
575165 3 mô-đun Pháp        1,958,312 ₫ 576183 3 mô-đun Pháp      2,458,273 ₫ 
575075 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp        2,796,628 ₫ 576163 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      3,517,130 ₫ 
575085 4 mô-đun (2x2) Pháp        2,796,628 ₫ 576143 4 mô-đun (2x2) Pháp      3,517,130 ₫ 
575375 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp        6,057,055 ₫ 576373 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      7,303,943 ₫ 

Mặt viền vuông gỗ vàng, chuẩn Anh Mặt viền vuông da xanh, chuẩn Anh
576109 1 mô-đun Pháp        1,637,052 ₫ 576104 1 mô-đun Pháp      3,919,257 ₫ 
576129 2 mô-đun Pháp        1,632,130 ₫ 576124 2 mô-đun Pháp      3,951,472 ₫ 
576189 3 mô-đun Pháp        2,050,290 ₫ 576184 3 mô-đun Pháp      4,115,707 ₫ 
576169 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp        2,809,210 ₫ 576164 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp      5,879,457 ₫ 
576149 4 mô-đun (2x2) Pháp        2,964,795 ₫ 576144 4 mô-đun (2x2) Pháp      5,879,457 ₫ 
576379 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp        6,169,022 ₫ 576374 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp    12,248,150 ₫ 

Mặt viền vuông sợi inox xoắn, chuẩn Anh Khung đỡ, chuẩn Anh
576107 1 mô-đun Pháp        2,797,170 ₫ 576003 1 hoặc 2 mô-đun TQ           89,300 ₫ 
576127 2 mô-đun Pháp        2,758,245 ₫ 576001 3 mô-đun TQ         116,240 ₫ 
576187 3 mô-đun Pháp        3,441,928 ₫ 576002 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Ấn Độ         179,280 ₫ 
576167 3 mô-đun + ổ cắm cạo râu Pháp        4,916,115 ₫ 576000 4 mô-đun (2x2) Ấn Độ         179,280 ₫ 
576147 4 mô-đun (2x2) Pháp        4,916,115 ₫ 
576377 6 mô-đun (bao gồm khung đỡ) Pháp      10,253,612 ₫ 

MẶT VIỀN CHUẨN Ý/ MỸ (ĐẾ CHỮ NHẬT) MẶT VIỀN CHUẨN Ý/ MỸ (ĐẾ CHỮ NHẬT)
Mặt viền vuông màu trắng, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông kính trắng, chuẩn Ý/ Mỹ

575220 1 mô-đun TQ           109,840 ₫ 575244 1 mô-đun Pháp      1,594,580 ₫ 
575230 2 mô-đun TQ           105,120 ₫ 575254 2 mô-đun Pháp      1,607,720 ₫ 
575010 3 mô-đun TQ             99,100 ₫ 575274 3 mô-đun Pháp      1,571,160 ₫ 
575410 Mặt che trống TQ           150,150 ₫ 

Mặt viền vuông màu ngọc trai, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông kính đen, chuẩn Ý/ Mỹ
575221 1 mô-đun TQ           185,126 ₫ 575243 1 mô-đun Pháp      1,594,580 ₫ 
575231 2 mô-đun TQ           174,353 ₫ 575253 2 mô-đun Pháp      1,554,120 ₫ 
575011 3 mô-đun TQ           163,863 ₫ 575273 3 mô-đun Pháp      1,518,780 ₫ 
575411 Mặt che trống TQ           231,982 ₫ 

Mặt viền vuông màu đen, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông kính xám, chuẩn Ý/ Mỹ
575222 1 mô-đun TQ           163,360 ₫ 576415 1 mô-đun Pháp      1,601,492 ₫ 
575232 2 mô-đun TQ           152,320 ₫ 576435 2 mô-đun Pháp      1,677,470 ₫ 
575012 3 mô-đun TQ           147,400 ₫ 576455 3 mô-đun Pháp      1,639,339 ₫ 
575412 Mặt che trống TQ           228,877 ₫ 

Mặt viền vuông hoa văn trắng, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông kính đỏ, chuẩn Ý/ Mỹ
576418 1 mô-đun TQ           287,992 ₫ 576416 1 mô-đun Pháp      1,159,067 ₫ 
576438 2 mô-đun TQ           260,822 ₫ 576436 2 mô-đun Pháp      1,213,822 ₫ 
576458 3 mô-đun TQ           254,133 ₫ 576456 3 mô-đun Pháp      1,186,237 ₫ 

Mặt viền vuông kính sọc vàng, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông inox, chuẩn Ý/ Mỹ
576411 1 mô-đun Pháp        1,787,468 ₫ 575246 1 mô-đun Pháp      1,642,040 ₫ 
576431 2 mô-đun Pháp        1,728,074 ₫ 575256 2 mô-đun Pháp      1,508,880 ₫ 
576451 3 mô-đun Pháp        1,707,095 ₫ 575276 3 mô-đun Pháp      1,468,020 ₫ 

Mặt viền vuông kính sọc xám, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông kim loại mạ vàng, chuẩn Ý/ Mỹ
576412 1 mô-đun Pháp        1,770,174 ₫ 576410 1 mô-đun Pháp      2,033,620 ₫ 
576432 2 mô-đun Pháp        1,711,206 ₫ 576430 2 mô-đun Pháp      2,319,324 ₫ 
576452 3 mô-đun Pháp        1,707,095 ₫ 576450 3 mô-đun Pháp      1,812,140 ₫ 

Mặt viền vuông gỗ nâu sậm, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông da nâu, chuẩn Ý/ Mỹ
575245 1 mô-đun Pháp        2,059,642 ₫ 576413 1 mô-đun Pháp      2,405,073 ₫ 
575255 2 mô-đun Pháp        1,938,668 ₫ 576433 2 mô-đun Pháp      2,264,630 ₫ 
575275 3 mô-đun Pháp        1,817,698 ₫ 576453 3 mô-đun Pháp      2,124,607 ₫ 

Mặt viền vuông gỗ vàng, chuẩn Ý/ Mỹ Mặt viền vuông da xanh, chuẩn Ý/ Mỹ
576419 1 mô-đun Pháp        1,924,810 ₫ 576414 1 mô-đun Pháp      4,731,145 ₫ 
576439 2 mô-đun Pháp        1,811,538 ₫ 576434 2 mô-đun Pháp      4,443,992 ₫ 
576459 3 mô-đun Pháp        1,698,683 ₫ 576454 3 mô-đun Pháp      3,407,813 ₫ 

Mặt viền vuông sợi inox xoắn, chuẩn Ý/ Mỹ Khung đỡ, chuẩn Ý/ Mỹ
576417 1 mô-đun Pháp        3,369,777 ₫ 576040 1, 2 hoặc 3 mô-đun TQ           70,540 ₫ 
576437 2 mô-đun Pháp        3,169,982 ₫ 
576457 3 mô-đun Pháp        2,975,618 ₫ 

CƠ PHẬN MÀU TRẮNG CƠ PHẬN MÀU XÁM ĐẬM
572004 Công tắc 10A 1 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ           113,380 ₫ 572504 Công tắc 10A 1 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ         130,380 ₫ 

                      - ₫                     - ₫ 
572005 Công tắc 10A 2 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ           148,100 ₫ 572505 Công tắc 10A 2 chiều, 1 mô-đun Ấn Độ         169,720 ₫ 

                      - ₫                     - ₫ 
572006 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 1 mô-đun Ấn Độ           224,980 ₫ 572506 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 1 mô-đun Ấn Độ         258,640 ₫ 

                      - ₫                     - ₫ 

572008 Công tắc trung gian 10AX 250V~ 1 mô-đun TQ           393,635 ₫ 572508 Công tắc trung gian 10AX 250V~ 1 mô-đun TQ         451,665 ₫ 

572014
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 1 mô-đun

TQ           407,460 ₫ 572514
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 1 mô-đun

TQ         468,520 ₫ 

572034 Công tắc 10A 1 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ           161,920 ₫ 572534 Công tắc 10A 1 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ         185,660 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572035 Công tắc 10A 2 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ           184,240 ₫ 572535 Công tắc 10A 2 chiều, 2 mô-đun Ấn Độ         210,460 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572036 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 2 mô-đun Ấn Độ           260,400 ₫ 572536 Công tắc 10A 2 chiều có đèn, 2 mô-đun Ấn Độ         298,660 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572038 Công tắc trung gian 10AX 250V~, 2 mô-đun Ấn Độ           443,143 ₫ 572538 Công tắc trung gian 10AX 250V~, 2 mô-đun Ấn Độ         509,290 ₫ 

572046
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, 2 mô-
đun

Ấn Độ           417,983 ₫ 572546
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, 2 mô-
đun

Ấn Độ         476,013 ₫ 

572047
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 2 mô-đun

Ấn Độ           538,508 ₫ 572547
Công tắc 1 chiều 2 cực, 20A - 250V~, có 
đèn hiển thị, 2 mô-đun

Ấn Độ         616,423 ₫ 

572049
Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng, 
2 mô-đun

Ấn Độ           729,700 ₫ 572549
Công tắc 2 cực có đèn cho máy nước nóng,  
2 mô-đun

Ấn Độ         819,100 ₫ 

572054
Nút gọi dọn phòng, xin đừng quấy rầy 2 mô-
đun

Ấn Độ           601,815 ₫ 572554
Nút gọi dọn phòng, xin đừng quấy rầy 2 mô-
đun

Ấn Độ         693,527 ₫ 

572056
Nút nhấn chuông 1 chiều, có biểu tượng 
chuông, 2 mô-đun

Ấn Độ           206,962 ₫ 572556
Nút nhấn chuông 1 chiều, có biểu tượng 
chuông, 2 mô-đun

Ấn Độ         238,210 ₫ 

572057
Đèn hiển thị yêu cầu dọn phòng, xin đừng 
quấy rầy kết hợp nút nhấn chuông, 2 mô-đun

TQ        1,109,075 ₫ 572557
Đèn hiển thị yêu cầu dọn phòng, xin đừng 
quấy rầy kết hợp nút nhấn chuông, 2 mô-đun

TQ      1,279,108 ₫ 

572093 Ổ cắm RCA Preconnected Arteor, 1 mô-đun Pháp        2,572,785 ₫ 572593 Ổ cắm RCA Preconnected Arteor, 1 mô-đun Pháp      2,546,795 ₫ 

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655
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572094 Ổ cắm USB Preconnected Arteor, 1 mô-đun Pháp        1,816,805 ₫ 572594 Ổ cắm USB Preconnected Arteor, 1 mô-đun Pháp      2,040,810 ₫ 

572104 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 2 cực, 15A, 1 mô-đun TQ           134,200 ₫ 572604 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 2 cực, 15A, 1 mô-đun TQ         144,100 ₫ 

572116 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 2 mô-đun TQ           200,200 ₫ 572616 Ổ cắm chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 2 mô-đun TQ         214,500 ₫ 

572118 Ổ cắm chuẩn Đức 16A, 2 mô-đun Hungary           214,400 ₫ 572618 Ổ cắm chuẩn Đức 16A, 2 mô-đun Hungary         258,360 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572123 Ổ cắm đa năng, 2 mô-đun Ấn Độ           314,600 ₫ 572623 Ổ cắm đa năng, 2 mô-đun Ấn Độ         336,600 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572133
Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-
đun

TQ           299,200 ₫ 572633
Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ 3 cực, 15A, 3 mô-
đun

TQ         320,100 ₫ 

572135 Ổ cắm đa năng có công tắc, 3 mô-đun TQ           336,600 ₫ 572635 Ổ cắm đa năng có công tắc, 3 mô-đun TQ         359,700 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572153 Ổ cắm dao cạo râu 230V/120-230V TQ        2,068,405 ₫ 572653 Ổ cắm dao cạo râu 230V/120-230V TQ      2,393,052 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572163 Ổ cắm tivi "F", 0-2400MHz, 1 mô-đun Pháp           328,560 ₫ 572663 Ổ cắm tivi "F", 0-2400MHz, 1 mô-đun Pháp         297,458 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572171 Ổ cắm tivi Ø9.5mm 0-2400 HZ, 1 mô-đun Pháp           315,460 ₫ 572671 Ổ cắm tivi Ø9.5mm 0-2400 HZ, 1 mô-đun Pháp         362,060 ₫ 

572201 Công tắc màn cửa - 1 mô-đun TQ           579,495 ₫ 572701 Công tắc màn cửa - 1 mô-đun TQ         662,280 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572213 Chiết áp cho đèn, 400W, 2 mô-đun TQ        1,059,820 ₫ 572713 Chiết áp cho đèn, 400W, 2 mô-đun TQ      1,059,820 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572215
Chiết áp quạt 40-400 VA xoay theo mức, 2 
mô-đun

Ấn Độ           985,303 ₫ 572715
Chiết áp quạt 40-400 VA xoay theo mức, 2 
mô-đun

Ấn Độ         993,013 ₫ 

572218
Chiết áp quạt 100W xoay theo tốc độ, 2 mô-
đun

Pháp        2,753,005 ₫ 572718
Chiết áp quạt 100W xoay theo tốc độ, 2 mô-
đun

Pháp      2,927,907 ₫ 

572230
Công tắc thẻ, 2 mô-đun (không bao gồm thẻ 
chìa khóa)

Pháp        2,320,818 ₫ 572730
Công tắc thẻ, 2 mô-đun (không bao gồm thẻ 
chìa khóa)

Pháp      2,820,000 ₫ 

572239
Chiết áp đèn dạng nhấn, đa năng 400W, 2 
mô-đun

Pháp        2,896,253 ₫ 572739
Chiết áp đèn dạng nhấn, đa năng 400W, 2 
mô-đun

Pháp      2,819,152 ₫ 

572273 Ổ cắm RCA, 1 mô-đun Pháp        1,827,360 ₫ 572773 Ổ cắm RCA, 1 mô-đun Pháp      2,100,640 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572274 Ổ cắm jack phone 3.5mm, 1 mô-đun Pháp        1,596,480 ₫ 572774 Ổ cắm jack phone 3.5mm, 1 mô-đun Pháp      1,835,760 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572275 Ổ cắm USB, 1 mô-đun Pháp        1,489,260 ₫ 572775 Ổ cắm USB, 1 mô-đun Pháp      1,712,920 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572071
Ổ cắm USB 750mA  Arteor, 1 mô-đun, màu 
trắng

TQ        1,103,393 ₫ 572571
Ổ cắm USB 750mA  Arteor, 1 mô-đun, màu 
xám đậm

TQ      1,129,770 ₫ 

572279 Ổ cắm VGA HD15, 1 mô-đun Pháp        1,702,120 ₫ 572779 Ổ cắm VGA HD15, 1 mô-đun Pháp      1,433,722 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572096
Ổ cắm HDMI Pre-Connect, 1 mô-đun, màu 
trắng

TQ        2,297,900 ₫ 572596
Ổ cắm HDMI Pre-Connect, 1 mô-đun, màu 
xám đậm

TQ      2,458,500 ₫ 

572097
Ổ cắm VGA Pre-Connect, 1 mô-đun, màu 
trắng

Pháp        2,558,622 ₫ 572597
Ổ cắm HDMI Pre-Connect, 1 mô-đun, màu 
xám đậm

TQ      3,174,638 ₫ 

572281 Ổ cắm HDMI, 2 mô-đun TQ        2,692,092 ₫ 572781 Ổ cắm HDMI, 2 mô-đun TQ      3,364,050 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572282 Ổ cắm VGA HD15, 2 mô-đun TQ        2,181,220 ₫ 572782 Ổ cắm VGA HD15, 2 mô-đun TQ      2,558,622 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572300 Ổ cắm điện thoại RJ11, 1 mô-đun Pháp           204,600 ₫ 572800 Ổ cắm điện thoại RJ11, 1 mô-đun Ấn Độ         218,900 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572302 Ổ cắm mạng Cat6 UTP, 1 mô-đun Pháp           272,800 ₫ 572802 Ổ cắm mạng Cat6 UTP, 1 mô-đun Ấn Độ         291,500 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572303 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 1 mô-đun Pháp           254,660 ₫ 572803 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 1 mô-đun Ấn Độ         281,680 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572313 Ổ cắm điện thoại RJ12, 2 mô-đun Pháp           308,415 ₫ 572813 Ổ cắm điện thoại RJ12, 2 mô-đun Ấn Độ         354,270 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572315 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 2 mô-đun Pháp           267,380 ₫ 572815 Ổ cắm mạng Cat5e UTP, 2 mô-đun Ấn Độ         296,340 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572337 Mặt trung gian ổ cắm mạng Keystone Pháp           379,025 ₫ 572837 Mặt trung gian ổ cắm mạng Keystone Pháp         451,665 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572338
Mặt lắp ổ cắm RJ45 Systimax, 2 mô đun, 
màu trắng

Pháp           393,635 ₫ 572838
Mặt lắp ổ cắm RJ45 Systimax, 2 mô đun, 
màu trắng

Pháp         451,665 ₫ 

572341 Phím che 1 mô-đun TQ             39,700 ₫ 572841 Phím che 1 mô-đun TQ           47,040 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

572342 Phím che 2 mô-đun TQ             62,495 ₫ 572842 Phím che 2 mô-đun TQ           71,828 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

573501 Dimmer 1000W, 2 mô-đun TQ        1,078,233 ₫ 573701 Dimmer 1000W, 2 mô-đun TQ      1,078,233 ₫ 
                      - ₫                     - ₫ 

680632 Hộp chống thấm nước IP55 Ý           354,680 ₫ 680633 Hộp chống thấm nước IP55 Ý         354,680 ₫ 
                      - ₫ 

572222 Đèn sự cố loại nhỏ Bulgaria        3,144,902 ₫ 

Điều khoản thương mại:
Giá thành: * Giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều
Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày
* Hàng cần đặt: giao trong vòng 4 -8 tuần
* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 6 tuần

Thanh toán: * Đặt cọc 20% sau khi ký hợp đồng, 80% sau khi giao hàng
Hiệu lực: 1 tháng  kể từ ngày báo giá
Bảo hành: * Bảo hành 2 năm  kể từ ngày sản xuất có in trên sản phẩm

Email: info@legrand.vn
  Tel: 028.6685.3655

Hotline: 0902.937.655




